	Trường THCS  Phan Đình Giót     

   Họ và tên…………………………….          
	ĐỀ  KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn : GDCD 7


I. Trắc nghiệm (3 điểm) : Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng :
Câu 1: Trong các hành vi ,hành vi nào thể hiện tính giản dị?

	A. Nói cộc cằn, trống không.             

B.  Làm việc gì cũng sơ sài cẩu thả.
	C. Lời nói ngắn gọn dễ hiểu.               

D. Thái độ kiểu cách, khách sáo.


Câu 2: Câu nào sau đây thể hiện lòng yêu thương con người?

	A. Tham gia các hoạt động từ thiện.          

B.  Không giúp đỡ bạn bè khi đau

	C.  Có lỗi nhưng không chịu nhận lỗi.  

D. Không trung thực khi làm bài kiểm tra.




Câu 3 : Trong các hành vi sau hành vi nào thể hiện tính trung trực

	A. Làm hộ bài cho bạn..      

B. Bao che hành động sai trái của người giúp đỡ mình
	C.  Dũng cảm nhận lỗi của mình.                

D. Quay cóp trong giờ kiểm  tra.


Câu 4: Trong các hành vi ,hành  vi nào thể hiện lòng tự trọng?  
	A. Nịnh bợ luồn cuối để chuộc lợi.      

B.  Đấu tranh để bảo vệ danh dự tập thể,cá nhân.  
	C. Không biết ăn năn sấu hổ khi làm việc sai

D. Tham gia các tệ nạn xã hội.




Câu 5  : Hành động nào sau đây thể hiện tính trung thực?

	A. Ngủ dạy muộn viện cớ bị kẹt xe.           

B. Đi chơi game nói đi học thêm.
	C. Không tố giác việc bạn quay bài.  

D. Thấy bạn quay bài thì nhắc nhở.




Câu 6 : Tại sao nói “Tôn sư trọng đạo”là truyền thống quí báu của dân tộc ta?

A.Tôn sư trọng đạothể hiện sự tôn kính,đạo lí ,lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác   
B.Tôn sư trọng đạo chỉ mới được thể hiện trong thời gian gần đây.

C. Tôn sư trọng đạo là chỉ những người học giỏi mới thực hiện.

D. Tôn sư trọng đạo là biết ơn cha mẹ ,ông bà.

II. Tự luận : (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Yêu thương con người là gì ? Hãy nêu 4 biểu hiện yêu thương con người  và bốn biểu hiện không yêu thương con người  trong cuộc sống 
Câu 2 ( 2 điểm) : Em hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo  ? Là học sinh em  phải làm gì để tỏ lòng biết ơn, thầy ,cô giáo ?
Câu 3 (3 điểm ): Trong lớp của Minh có một số  bạn tụ tập thành một nhóm chơi giêng với nhau, hay bao che khuyết điểm cho nhau  và chê bai các bạn khác trong lớp .
Em hãy vận dụng bài học “Đoàn kết tương trợ” để nêu nhận xét của em về hành vi của một số bạn đó. Nếu là học sinh cùng lớp với Minh em sẽ làm gì? Vì sao? 
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MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 
Một câu đúng( 0,5 điểm )

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án 
	C
	A
	C
	C
	D
	A


II. Tự luận : (7 điểm)
 Câu1:(2 điểm)
 Yêu thương con người là quan tâm giúp đỡ người khác.

 Làm những điều tốt đẹp. Giúp người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.

*Những việc làm thể hiện yêu thương con người :

- Sẵn sàng giúp đỡ , chia sẻ những khó khăn, bất hạnh của người khác . 
- Ân cần giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn .

- Tham gia các hoạt động từ thiện .

- Tặng quần áo sách vở cho đồng bào lũ lụt.

*Những việc làm không yêu thương con người.
- Thờ ơ trước những khó khăn đau khổ của người khác.

- Thấy người khác gặp hoạn nạn không giúp đỡ.

 - Bao che bênh vực kẻ làm điều xấu , điều ác. 

-Không giúp đỡ những bạn gặp khó khăn

Câu 2 :(2 điểm)

 Tôn sư trọng đạo là kính yêu và biết ơn đối với thầy cô giáo ở mọi nơi mọi lúc.

Coi trọng và làm theo những điều thầy,cô dạy bảo .

Có những hành động đền đáp công ơn của thầy cô.
· Để tỏ lòng kính trọng và biết ơn thầy,cô giáo học sinh phải:
Làm tròn bổn phận của người học sinh, như chăm chỉ học hành , lễ độ,vầng lời thầy,cô, thực hiện đúng những lời dạy của thầy,cô.

Quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ thầy cô khi cần thiết.

Câu 3 :(3điểm)
 Tình huống học sinh có thể trả lời khác nhau nhưng phải  đảm bảo các ý sau.

· Hành vi  của một số bạn trong lớp  Minh là không đúng , đáng phê phán.
· Đó là việc làm gây mất đoàn kết , và có sự phân biệt đối xử, thiếu sự thông cảm, chia sẻ và do đó khó hòa nhập và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

· Nếu là các bạn trong lớp em  sẻ góp ý cho số bạn đó không nên chia thành bè cánh mà nên hòa đồng vói tất cả các bạn trong lớp : không  nên bao che khuyết điểm cho nhau và chê bai các bạn khác.
· Vận động các bạn trong lớp cùng làm như mình.để thể hiện sự đoàn kết tương trợ giữa các bạn trong lớp với nhau.
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